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Phần trắc nghiệm (2 điểm) 

Câu 1: Cho tam giác ABC  có 4,5 cm, 6 cm AB AC . Các điểm M, N  lần lượt thuộc các cạnh AB,AC  

thoả mãn 3 cmAM  và MN BC . Tính độ dài đoạn thẳng AN . 

A. 3,5 cm  

B. 5 cm  

C. 4 cm  

D. 6,5 cm  

Câu 2: Chọn phát biểu đúng. 

A. Hàm số bậc nhất có dạng  y ax b , trong đó a,b  là các số cho trước. 

B. Hàm số bậc nhất có dạng  y ax b , trong đó a,b  là các số cho trước và , 0a b  

C. Hàm số bậc nhất có dạng  y ax b , trong đó a,b  là các số cho trước và 0b  

D. Hàm số bậc nhất có dạng  y ax b , trong đó a,b  là các số cho trước và 0a  

Câu 3: Đáp án nào dưới đây không là phương trình bậc nhất một ẩn? 

A. 
3

3 0
5

 x  

B. 
2

7 0
3

 y  

C. 7 2 t  

D. 
2 9 0 z  

Câu 4: Cho các đường thẳng 1 2 3: 11 1; : 3 7; : 2 2     d y x d y x d y x . Gọi 1 2 3, ,    lần lượt là các 

góc tạo bởi đường thẳng 1 2 3, ,d d d  và trục Ox . Sắp xếp các góc 1 2 3, ,    theo thứ tự số đo tăng dần. 

A. 2 3 1     

B. 1 3 2     

 Mục tiêu 

- Ôn tập các kiến thức giữa học kì 2 của chương trình sách giáo khoa Toán 8 – Chân trời sáng tạo. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Toán học. 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải các kiến thức giữa kì 2 – chương trình Toán 8. 



 

 

 

 

C. 1 2 3     

D. 2 1 3     

Câu 5: Cho hai đường thẳng  : 2 2  d y mx m  và  : 3 2 1  d y m x  với 0m  và 
3

2
m  Tìm giá trị 

của m  để d  và d  ' cắt nhau. 

A. 1m  

B. 
3

0,
2

 m m  

C. 
3

0, , 1
2

  m m m  

D. 
3

0, , 1
2

   m m m  

Câu 6: Cho hình sau với tam giác ABC  có 9 cm AB AC  và tia phân giác của góc B  cắt đường cao 

AH  ở I  Biết 
3

2


AI

IH
. Tính chu vi tam giác ABC . 

 
A. 35 cm  

B. 29 cm  

C. 30 cm  

D. 32 cm  

Câu 7: Câu ca dao "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ - Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên" về mặt khoa học được 

giải thích như sau: Khi trời mưa kèm theo sấm sét, nitric acid sẽ được sinh ra và hoà tan trong nước mưa, có 

tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng nitrogen cho đất trồng, giúp cây lúa phát triển tươi tốt. Phân tử của 

nitric acid đó có một nguyên tử H , một nguyên tử N  và x  nguyên tử O . Xác định công thức phân tử của 

nitric acid đó. Biết khối lượng phân tử của nó là 63amu và khối lượng của mỗi nguyên tử H, N,O  lần lượt là 

1amu, 14amu, 16amu . 

A. HNO  

B. 4HNO  

C. 2HNO  

D. 3HNO  



 

 

 

 

Câu 8: Một ao sen có dạng hình thang  / /ABCD AB CD  với 35 m, 56 m AB CD . Người ta chọn một 

vị trí E  ở trên bờ AD  sao cho 
3

4
AE ED  và bắc một cây cầu EF  song song với hai bờ  , AB CD F BC . 

Để mọi người có thể đi trên cầu buổi tối ngắm sen, người ta căng đèn trang trí dọc theo cây cầu đó với 

khoảng cách giữa hai chiếc đèn liên tiếp là 2 m  và cả hai đầu cầu đều có đèn. Tính số tiền cần dùng để mua 

đèn trang trí cho cây cầu đó, biết giá mỗi chiếc đèn là 15000 đồng. 

 
A. 345000 đồng 

B. 330000 đồng 

C. 300000 đồng 

D. 310000 đồng 

Phần tự luận (8 điểm) 

Bài 1. Trong hội thi STEM của một trường trung học cơ sở, ban tổ chức đưa ra quy tắc chấm thi cho bài thi 

gồm 30 câu hỏi như sau: Với mỗi câu hỏi, nếu trả lời đúng thì được 5 điểm, nếu trả lời không đúng thì 

không được điểm, nếu không trả lời thì được 1 điểm. Một học sinh làm bài thi và có số câu trả lời đúng gấp 

3 lần số câu trả lời không đúng, kết quả đạt 85 điểm. Hỏi bài thi của học sinh đó có bao nhiêu câu trả lời 

đúng? Bao nhiêu câu trả lời không đúng? Bao nhiêu câu không trả lời? 

.…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2. Giải các phương trình sau: 

a)    1,5 5 11 7 8 50,5    x x ; 

b) 
4 3 2 2 5 7 2

5 10 3 6

   
   

x x x x
x ; 

c) 
 3 2 11 5 3 7

3 4 6 12

 
   

xx x
x . 

.…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

Bài 3. Để sử dụng thẻ dịch vụ nghì dưỡng 5 sao ở bãi biển Nha Trang của một công ty du lịch, khách hàng 

phải trả phí thuê theo ngày và một khoản phí ban dầu gọi là phí duy trì thẻ. Một phần đường thẳng d  ở hình 

sau biểu thị tổng chi phí (đơn vị: triệu đồng) mà khách hàng đó phài trả để sử dụng dịch vụ của công ty du 

lịch theo thời gian nghỉ dưỡng (đơn vị: ngày)  

 

a) Tìm hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của hàm số là đường thẳng d . 

b) Tính tổng chi phí mà khách hàng đó phải trả khi sử dụng thẻ dịch vụ nghỉ dưỡng trên trong thời gian 4 

ngày 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4. Cho tứ giác ABCD  có AC  và BD  cắt nhau tại O . Qua O , kẻ đường thẳng song song với BC  cắt 

AB  tại E , qua O  kẻ đường thẳng song song với CD  cắt AD  tại F . 

a) Chứng minh FE / /BD ; 

b) Từ O  kẻ đường thẳng song song với AB  cắt BC  tại G  và đường thẳng song song với AD  cắt CD  tại 

H  Chứng minh rằng CG DH BG.CH  . 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Hình tam giác và hình chữ nhật dưới đây có cùng chu vi. Viết phương trình biểu thị sự bằng nhau của 

chu vi hình tam giác, hình chữ nhật đó và tìm x . 



 

 

 

 

 

.…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

-------- Hết -------- 

 


